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1. Thông tin về học phần

Tên học phần: Công nghệ  XML và ứng dụng
Mã học phần:
 INS2666



Số tín chỉ: 3
Đào tạo trình độ: Cao đẳng 
Học phần tiên quyết: Kỹ thuật lập trình, Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu
Bộ môn quản lý học phần: Hệ thống Thông tin 

Giảng dạy cho (các) lớp/nhóm: 54CTH
Thuộc Học kỳ:  I 
Năm học: 2014-2015
2. Mô tả tóm tắt học phần
Học phần trang bị cho người học các kiến thức về dữ liệu bán cấu trúc XML như: dữ liệu XML, lược đồ dữ liệu XML Schema, truy vấn dữ liệu XPath, XQuery,  xử lý dữ liệu XSLT. Kiểu dữ liệu XML trong cơ sở dữ liệu quan hệ và một số ứng dụng sử dụng XML. Trên cơ sở đó người học có kỹ năng lập trình xử lý dữ liệu XML trong các vấn đề thực tế.
3. Thông tin về giảng viên 

Họ và tên: Phạm Thị Thu Thúy

Chức danh, học vị: Giảng viên, Tiến sỹ 

Điện thoại: 01253017323



Email: thuthuypht@gmail.com
Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên: 

Địa điểm, lịch tiếp SV: Sáng thứ 5 hằng tuẩn văn phòng Bộ môn HTTT, giảng đường G6.
4. Mục tiêu và phương pháp dạy - học của các chủ đề

4.1 Mục tiêu và phương pháp dạy - học của các chủ đề lý thuyết


Chủ đề 1: Tổng quan về XML
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy-học

	Kiến thức

1. Khái niệm về XML.
2. Sự khác nhau giữa XML và mô hình dữ liệu quan hệ.

3. Các ứng dụng tiêu biểu của XML: sử dụng trao đổi dữ liệu qua mạng Internet, trong lập trình thiết kế chương trình như webservice, thiết kế giao diện.
	2
2

2
	Diễn giảng


Chủ đề 2: Đặc tả cấu trúc và nội dung tài liệu XML.
	Nội dung
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy -học

	Kiến thức

1. Các định nghĩa dùng trong XML

2. Cấu trúc tài liệu XML với DTD

3. Cấu trúc tài liệu XML với XML Schema
	3

3

3
	Diễn giảng, thảo luận nhóm.



Chủ đề 3: Phân tích cú pháp của XML
	Nội dung
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy-học

	Kiến thức

1. Dùng SAX (Simple API for XML)

2. Dùng DOM (Document Object Model)
	3

3


	Diễn giảng, giảng dạy thông qua thực hành


Chủ đề 4: Truy vấn dữ liệu XML.
	Nội dung
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy-học

	Kiến thức

1. Truy vấn XPath (XML Path Language).

2. Truy vấn XQuery (XML Query Language).
	3

3
	Diễn giảng, giảng dạy thông qua thực hành


Chủ đề 5: Chuyển đổi dữ liệu XML với XSLT.
	Nội dung
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy-học

	Kiến thức

1. Giới thiệu chung về XSLT (XML Stylesheet Language Transformations)

2. Hệ thống các thẻ cơ bản 
	3

3
	Diễn giảng, giảng dạy thông qua thực hành


4.2. Mục tiêu dạy - học của các chủ đề/bài thực hành
	Chủ đề/bài thực hành
	Mục tiêu dạy-học

	1. Làm quen với các trình soạn thảo XML 
	Tạo tài liệu XML dựa vào yêu cầu đề bài.

Phân biệt được tài liệu XML well-format và XML valid

	2. Truy vấn và phân tích dữ liệu XML

	Truy vấn các phần tử XML bằng cách dùng Xpath và XQuery
Đọc, hiển thị cây tài liệu XML bằng cách sử dụng VB.net

	3. Chuyển đổi CSDL sang XML
	Lập trình chuyển đổi tài liệu từ cơ sở dữ liệu quan hệ sang XML


5. Phân bổ thời gian của học phần

	Chủ đề

lý thuyết
	Số tiết
	Chủ đề

thực hành
	Số tiết

	1
	2
	1
	4

	2
	6
	2
	16

	3
	6
	3
	10

	4
	6
	
	

	5
	10
	
	

	Tổng số tiết
	30
	Tổng số tiết
	30


  6. Tài liệu dạy và học

	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu

	
	
	
	
	
	

	1
	Changqing Li, Tok Wang Ling
	Advanced applications and structures in XML processing: label streams, semantic utilizations and data query technologies
	2010
	IGI global
	Ebook

	2
	Phạm Thị Thu Thúy
	Bài giảng “Công nghệ XMLvà ứng dụng”
	2014
	
	Liên hệ GV

	3
	Nguyễn Tiến Huy
	Công nghệ XML và ứng dụng
	2009
	Đại học Khoa Học Tự Nhiên
	Ebook

	4
	Nguyễn Trung Hiếu
	Tìm hiểu ngôn ngữ XML
	2003
	Vovisoft
	Ebook


 7. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần

Yêu cầu SV:

- Đi học đầy đủ

- Chuẩn bị bài theo yêu cầu của GV trước khi đến lớp

- Hoạt động nhóm 
8. Đánh giá kết quả học tập
	TT
	Điểm đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…
	10

	3
	Kiểm tra giữa kỳ: Bài tập nhóm
	40

	4
	Thi kết thúc học phần 
	50
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